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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ GIÁ RAI                              

TỈNH BẠC LIÊU 

 

Số: 35 /2019/QĐST-DS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

                     

                

                             Giá Rai, ngày 14 tháng 10 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

(V/v: Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự) 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIÁ RAI, TỈNH BẠC LIÊU 

Với thành phần tham gia phiên họp gồm có: 

Thẩm phán – Chủ trì phiên họp: Ông Lê Quốc Khởi 

Thư ký phiên họp: bà Trần Thị Đèo 

Đại diện VKSND thị xã Giá Rai tham gia phiên họp: Bà Phan Ngọc Tú – Kiểm 

sát viên 

Ngày 14 tháng 10 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Giá Rai mở phiên 

họp sơ thẩm công khai việc dân sự thụ lý số: 35/2019/TLST-VDS ngày 02 tháng 10 

năm 2019 về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” theo 

Quyết định mở phiên họp số 08/2019/QĐ-VDS ngày 04 tháng 10 năm 2019 đối với:  

Người yêu cầu: Bà Danh Thị U – sinh năm: 1960 

Địa chỉ: khóm 4, phường 1, thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu 

Đối với: ông Mai S – sinh năm: 1958 

Địa chỉ: khóm 4, phường 1, thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu 

NỘI DUNG VỤ VIỆC: 

Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự, lời khai và tại phiên họp bà Danh Thị 

U trình bày: 

Bà Danh Thị U và ông Mai S sống chung vợ chồng với nhau hơn 40 năm 

nhưng không có đăng ký kết hôn. Trong thời gian sống chung vợ chồng giữa bà 

Danh Thị U và ông Mai S có 06 người con chung bao gồm: 

1. Mai Ph (đã chết) 

2. Mai Thị H – sinh năm: 1985 

3. Mai Thị H – sinh năm: 1987 

4. Mai Cà R – sinh năm: 1993 

5. Mai Thị Ly Đ – sinh năm: 1997 

6. Mai Thanh Th – sinh năm: 2003 

Cha và mẹ ông Mai S đã chết, hiện tại ông Mai S đang sống chung với bà 

Danh Thị U và do bà Danh Thị U là người trực tiếp chăm sóc ông Mai S do ông Mai 

S bị tâm thần hơn 16 năm, không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi theo 

kết luận giám định số 225/2019/KLGĐYC ngày 26/9/2019 của Trung tâm pháp y 

tâm thân Tây Nam Bộ 
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Nay, bà Danh Thị U yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Mai S – sinh năm: 1958 bị mất 

năng lực hành vi dân sự. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Giá Rai phát biểu ý kiến về việc giải 

quyết việc dân sự: 

Theo kết quả giám định pháp y tâm thần của Trung tâm pháp y tâm thân Tây 

Nam Bộ xác định ông Mai S: 

- Về y học: hiện tại đương sự có bệnh lý tâm thần: tâm thần phân liệt thể di 

chứng, giai đoạn sa sút trí tuệ (F20.5 – ICD10) 

- Về năng lực: Hiện tại đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành 

vi do bệnh lý tâm thần. 

Căn cứ vào Điều 22 của Bộ luật dân sự năm 2015, đề nghị Tòa án nhân dân thị 

xã Giá Rai chấp nhận yêu cầu của bà Danh Thị U tuyên bố ông Mai S – sinh năm: 

1958. Địa chỉ: khóm 4, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu mất năng lực hành vi 

dân sự  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự, qua kết 

quả thẩm tra tại phiên họp, ý kiến của đương sự, Viện kiểm sát tại phiên họp. Tòa án 

nhân dân thị xã Giá Rai xét thấy: 

1. Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: bà Danh Thị U có yêu cầu 

tuyên bố ông Mai S, sinh năm: 1968 Địa chỉ: khóm 4, phường 1, thị xã GR, tỉnh Bạc 

Liêu mất năng lực hành vi dân sự. Nên vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân thị xã Giá Rai theo quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35 và 

khoản 2 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

2. Về nội dung: : bà Danh Thị U có yêu cầu tuyên bố ông Mai S, sinh năm: 1968 

mất năng lực hành vi dân sự. Để chứng minh cho yêu cầu của mình bà Danh Thị U đã 

cung cấp tài liệu chứng cứ kết luận giám định số 225/2019/KLGĐYC ngày 26/9/2019 

của Trung tâm pháp y tâm thần Tây Nam Bộ. Xét thấy: Tại kết quả giám định pháp y 

tâm thần của Trung tâm pháp y tâm thần Tây Nam Bộ xác định ông Mai S: 

- Về y học: hiện tại đương sự có bệnh lý tâm thần: tâm thần phân liệt thể di 

chứng, giai đoạn sa sút trí tuệ (F20.5 – ICD10) 

- Về năng lực: Hiện tại đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành 

vi do bệnh lý tâm thần. 

Như vậy yêu cầu của bà Danh Thị U là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 

22 của Bộ luật dân sự năm 2015 nên được Tòa án chấp nhận. 

Căn cứ Điều 53 và Điều 136 của Bộ luật dân sự năm 2015 bà Danh Thị U là 

người giám hộ và là người đại diện cho ông Mai S để thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

theo quy định pháp luật cho đến khi có sự thay đổi khác. 

3. Về lệ phí dân sự sơ thẩm: bà Danh Thị U phải chịu theo quy định. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

-  Căn cứ khoản 1 Điều 27 điểm a khoản 2 Điều 35 và khoản 2 Điều 39, Điều 

372, Điều 376, Điều 377 và Điều 378 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 
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- Áp dụng khoản 1 Điều 22, Điều 53 và Điều 136 của Bộ luật dân sự năm 2015; 

- Áp dụng khoản 1 Điều 37 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016. 

Chấp nhận yêu cầu của bà Danh Thị U về việc có yêu cầu tuyên bố ông Mai S – 

sinh năm: 1958. Địa chỉ: Khóm 4, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu mất năng lực 

hành vi dân sự. 

Tuyên bố ông Mai S – sinh năm: 1958. Địa chỉ: Khóm 4, phường 1, thị xã Giá 

Rai, tỉnh Bạc Liêu mất năng lực hành vi dân sự. 

Bà Danh Thị U là người giám hộ và là người đại diện cho ông Mai S để thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật cho đến khi có sự thay đổi khác. 

Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: bà Danh Thị U phải chịu số tiền là 

300.000đ. Bà Danh Thị U đã dự nộp tiền tạm ứng lệ phí là 300.000đ theo biên lai thu 

tiền tạm ứng lệ phí số 0001249 ngày 12/10/2019 được chuyển thu lệ phí. 

Người yêu cầu có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Giá Rai có 

quyền kháng nghị quyết định này trong hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án công bố quyết 

định. 

  Thẩm phán – Chủ trì phiên họp 

 

 

 

                            Lê Quốc Khởi                                                                                                                                                                    

Nôi nhaän: 

- TAND tænh Baïc Lieâu; 

- VKS ND thị xã Giá Rai; 

- Chi cục THADS thị xã Giá Rai; 

-  Người yêu cầu; 

- Löu. 


